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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
- Tiếng Việt: GIS trên thiết bị di động thông minh
- Tiếng Anh:  Smart mobile GIS
Mã số học phần: 7050312
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 20;		Bài tập: 10;		Thực hành: 0; 
       Thực tập:0; 		Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1 
	Trần Trung Anh
	GVC.TS
	0503-05
	trantrunganh@humg.edu.vn

	2 
	Phạm Hà Thái
	GVC.TS
	0503-06
	phamhathai@humg.edu.vn

	3 
	Nguyễn Minh Hải
	GV.ThS
	0503-18
	nguyenminhhai@humg.edu.vn

	4 
	Lê Thanh Nghị
	GV.ThS
	0503-17
	lethanhnghi@humg.edu.vn

	5 
	Phạm Thị Thanh Hòa
	GV.ThS
	0503-19
	phamthithanhhoa@humg.edu.vn



2.2. Bộ môn: Đo ảnh và Viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần: Sinh viên nắm bắt được về hệ thông tin địa lý cho thiết bị di động thông minh, khả năng và ứng dụng của GIS di động, nắm bắt các vấn đề cơ bản của việc xây dựng, vận hành hệ thông tin địa lý trên thiết bị di động thông minh đáp ứng một số nhu cầu của thực tiễn. Sinh viên bước đầu tiếp cận lập trình về GIS cho thiết bị di động thông minh, đồng thời có khả năng sử dụng một số ứng dụng GIS cho thiết bị di động thông minh, một công cụ không thể thiếu trong thời đại công nghệ 4.0.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Kiến thức tổng quan về GIS và thiết bị di động thông minh
4.1.2. Kiến thức về xây dựng GIS di động
4.1.3. Kiến thức tiếp cận về lập trình ứng dụng GIS cho thiết bị di động thông minh
4.1.4. Kiến thức về vận hành GIS di động
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng thu thập dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
4.2.2.  Kỹ năng phân tích dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
4.2.3. Kỹ năng tiếp cận tư duy logic trong lập trình phát triển ứng dụng GIS trên thiết bị di động.
4.2.4.  Kỹ năng vận hành ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh 
5. Tóm tắt nội dung học phần
	Nội dung học phần đề cập đến những kiến thức chung về Hệ thông tin Địa lý cho thiết bị di động thông minh. Các vấn đề cơ bản của sự kết nối thiết bị di động thông minh, cấu trúc, xây dựng hệ thông tin địa lý trên thiết bị di động thông minh, thu thập, phân tích, đáp ứng yêu cầu của người dùng GIS trên thiết bị thông minh. Bước đầu đề cập đến lập trình ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh. Các hướng dẫn cài đặt, sử dụng, vận hành một số phần mềm GIS trên thiết bị di động thông minh. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về GIS trên thiết bị di động thông minh
	6
	

	1.1
	Giới thiệu về GIS di động
	2
	4.1.1


	1.2
	Thiết bị di động thông minh
	2
	4.1.1

	1.3
	Khả năng ứng dụng của GIS di động
	1
	4.1.1

	1.4
	Bài tập 1: Tìm hiểu về GIS di động và khả năng ứng dụng
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Hệ thông tin địa lý di động
	16
	

	2.1
	Cấu trúc của hệ thông tin địa lý di động
	2
	4.1.2

	2.2
	Cơ sở dữ liệu cho GIS di động
	1
	4.1.2

	2.3
	Định vị trên thiết bị di động thông minh
	3
	4.1.2

	2.4
	Thu thập dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
	2
	4.1.2

	2.5
	Phân tích dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
	3
	4.1.2

	2.6
	Lập trình ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh
	3
	4.1.3
4.2.3

	2.7
	Bài tập 2: Xây dựng GIS trên thiết bị di động thông minh.
	2
	4.2.1
4.2.2
4.2.3

	Chương 3
	Các ứng dụng về GIS trên thiết bị di động thông minh
	8
	

	3.1
	Ứng dụng thu thập dữ liệu, giám sát và quản lý
	2
	4.1.4

	3.2
	Ứng dụng định vị và tìm dẫn đường
	2
	4.1.4

	3.3
	Một số ứng dụng khác
	1
	4.1.4

	3.4
	Triển vọng và thách thức của GIS di động
	1
	4.1.4

	3.5
	Bài tập: Cài đặt và thực hiện các ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh
	2
	4.1.4

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, kiểm tra giữa kỳ.
- Giảng dạy với các công cụ đa phương tiện trực quan.
- Giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, sáng tạo và tự lĩnh hội kiến thức.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết (50 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm hoặc tự luận (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Bài giảng online: https://docplayer.net/9044272-Content-of-mobile-gis-lecture.html
[2] Trần Vân Anh, Bài giảng hệ thống thông tin địa lý, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Tổng quan về GIS trên thiết bị di động thông minh
	10
	2
	
	Tài liệu [1]: chương 1

	
	1.1 Giới thiệu về GIS di động
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 1.1 đến 1.3
Tài liệu [2] chương 1

	
	1.2 Thiết bị di động thông minh
	4
	
	
	

	
	1.3 Khả năng ứng dụng của GIS di động
	2
	
	
	

	
	1.4 Bài tập 1: Tìm hiểu về GIS di động và khả năng ứng dụng
	
	2
	
	Ôn tập nội dung đã học từ 1.1 đến 1.3.
Tìm kiếm nội dung liên quan trên mạng Internet
Làm bài tập 1 chương 1, tài liệu [1] ở trên lớp.

	2
	Chương 2 Hệ thông tin địa lý di động
	28
	4
	
	Tài liệu [1]: chương 2

	
	2.1 Cấu trúc của hệ thông tin địa lý di động
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.1
Tài liệu [2] chương 2,3

	
	2.1 Cơ sở dữ liệu cho GIS di động
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.2
Tài liệu [2] chương 2

	3
	2.3 Định vị trên thiết bị di động thông minh
	6
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.3
Tài liệu [3] chương 2 đến 7

	
	2.4 Thu thập dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.4
Tài liệu [2] chương 3

	4
	2.5 Phân tích dữ liệu GIS trên thiết bị di động thông minh
	6
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.5
Tài liệu [2] chương 3

	5
	2.6 Lập trình ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh
	6
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.6

	6
	2.7 Bài tập 2: Xây dựng GIS trên thiết bị di động thông minh.
	
	4
	
	Ôn tập nội dung đã học từ 2.1 đến 2.6. Tìm kiếm nội dung liên quan trên mạng Internet. Làm bài tập 2 chương 2, tài liệu [1] ở trên lớp.

	7
	Chương 3. Các ứng dụng về GIS trên thiết bị di động thông minh
	12
	4
	
	Tài liệu [1]: chương 2

	
	3.1 Ứng dụng thu thập dữ liệu, giám sát và quản lý
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.1

	
	3.2 Ứng dụng định vị và tìm dẫn đường
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.2

	
	3.3 Một số ứng dụng khác
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.3

	8
	3.4 Triển vọng và thách thức của GIS di động
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.4

	
	3.5 Bài tập: Cài đặt và thực hiện các ứng dụng GIS trên thiết bị di động thông minh
	
	4
	
	Ôn tập nội dung đã học từ 3.1 đến 3.4. Tìm kiếm nội dung liên quan trên mạng Internet. Làm bài tập 3 chương 3, tài liệu [1] ở trên lớp.
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